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1 Lưu Hà Anh 24/10/2008 Nữ Kinh x x x 8A2

2 Nguyễn Ngọc Loan Anh 01/08/2008 Nữ Kinh x 8A7

3 Phạm Lê Trâm Anh 19/03/2008 Nữ Kinh x x x 8A5

4 Đỗ Lâm Thiên Băng 19/09/2008 Nữ Kinh x x x 8A3

5 Trương Minh Đức 13/10/2008 Nam Kinh x x x 8A2

6 Nguyễn Quốc Hào 22/02/2008 Nam Kinh x x x 8A3

7 Khưu Gia Hân 01/02/2008 Nữ Hoa x x x 8A2

8 Dư Gia Huê 19/01/2008 Nữ Hoa x x x 8A2

9 Lê Gia Huy 17/06/2008 Nam Kinh x x 8A7

10 Phan Trần Gia Khang 01/06/2008 Nam Kinh x x x 8A5

11 Nguyễn Tăng Gia Khánh 24/02/2008 Nữ Kinh x x 8A7

12 Lê Thanh Khiết 10/03/2008 Nam Kinh x x x 8A2

13 Lê Đăng Khoa 13/06/2008 Nam Kinh x x 8A7

14 Lê Nguyễn Anh Khoa 26/02/2008 Nam Kinh x x x 8A6

15 Lê Phan Tuấn Lâm 18/04/2008 Nam Kinh x x x 8A3

16 Nguyễn Hoàng Minh 22/02/2008 Nam Kinh x x x 8A6

17 Châu Hoài Nam 13/02/2008 Nam Hoa x x x 8A3

18 Sơn Phương Nam 26/06/2008 Nam

Khơ-

me x x x 8A5

19 Nguyễn Kim Ngân 16/01/2008 Nữ Kinh x x 8A7

20 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 19/01/2008 Nữ Kinh x x 8A6

21 Thái Thanh Nguyên 06/08/2008 Nam Kinh x x x 8A5

22 Trần Khánh Nguyên 18/07/2008 Nam Kinh x x x 8A6

23 Lương Ngọc Thiện Nhân 29/01/2008 Nam Kinh x x x 8A5

24 Trần Lê Thảo Nhi 31/05/2008 Nữ Kinh x x x 8A2

25 Trần Kim Hồng Nhung 04/06/2008 Nữ Kinh x x x 8A4

26 Mạch Trí Phát 04/12/2008 Nam Hoa x x 8A7

27 Nguyễn Lê Minh Phát 25/05/2008 Nam Kinh x x 8A7

28 Vũ Nguyễn Đức Phát 15/11/2008 Nam Kinh x x x 8A3

29 Liên Yểm Phương 18/10/2008 Nữ Hoa x x 8A7

30 Đặng Lê Quang 12/05/2008 Nam Hoa x x x 8A6

31 Huỳnh Phạm Minh Quân 16/10/2008 Nam Kinh x x x 8A6

32 Trần Minh Quân 06/08/2008 Nam Kinh x x x 8A2

33 Nguyễn Đông Uyên Quỳnh 05/12/2008 Nữ Kinh x x x 8A2

34 Trần Trung Toàn 30/09/2008 Nam Kinh x x x 8A3
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35 Đặng Nguyễn Viết Thái 24/12/2008 Nam Kinh x x x 8A2

36 Trần Ngọc Thiên Thanh 02/06/2008 Nữ Kinh x x x 8A4

37 Huỳnh Ngọc Anh Thư 11/06/2008 Nữ Kinh x x x 8A2

38 Phan Nguyễn Anh Thư 06/01/2008 Nữ Kinh x x x 8A5

39 Lê Thành Trung 20/03/2008 Nam Kinh x x 8A7

40 Dương Quốc Việt 20/08/2008 Nam Kinh x x x 8A4

41 Huỳnh Ngọc Tường Vy 19/10/2008 Nữ Kinh x x x 8A6

42 Lê Thụy Tường Vy 24/12/2008 Nữ Kinh x x x 8A5

43 Nguyễn Võ Tường Vy 31/10/2008 Nữ Kinh x x x 8A3

44 Phan Lê Thảo Vy 11/10/2008 Nữ Kinh x x x 8A4

45 Trần Nguyễn Lam Vy 28/06/2008 Nữ Kinh x x x 8A6


